BIỂU MỨC THU PHÍ QUA PHÀ ĐẠI NGÃI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 82/2010/TT-BTC 

ngày  04/6/2010 của Bộ Tài chính)

____________

	Stt
	Đối tượng thu
	Đơn vị tính
	Mức thu

	1
	Khách đi bộ 
	đồng/lượt
	1.000

	2
	Khách đi bộ mua vé tháng
	đồng/tháng
	20.000

	3
	Khách đi xe đạp
	đồng/lượt
	2.000

	4
	Khách đi xe đạp mua vé tháng
	đồng/tháng
	40.000

	5
	Xe môtô hai bánh, xe gắn máy hai bánh và các loại xe tương tự 
	đồng/lượt
	4.000

	6
	Xe môtô hai bánh, xe gắn máy hai bánh và các loại xe tương tự mua vé tháng
	đồng/tháng
	80.000

	7
	Xe môtô ba bánh, xe lôi, xe ba gác và các loại xe tương tự 
	đồng/lượt
	6.000

	8
	Xe dưới 12 ghế ngồi, xe lam và các loại xe tương tự 
	đồng/lượt
	20.000

	9
	Xe khách từ 12 ghế đến dưới 15 ghế ngồi
	đồng/lượt
	30.000

	10
	Xe khách từ 15 ghế đến dưới 30 ghế ngồi
	đồng/lượt
	40.000

	11
	Xe khách từ 30 ghế đến dưới 50 ghế ngồi
	đồng/lượt
	60.000

	12
	Xe khách từ 50 ghế ngồi trở lên
	đồng/lượt
	70.000

	13
	Xe chở hàng trọng tải dưới 3 tấn
	đồng/lượt
	25.000

	14
	Xe chở hàng trọng tải từ 3 tấn đến dưới 5 tấn 
	đồng/lượt
	30.000

	15
	Xe chở hàng trọng tải từ 5 tấn đến dưới 10 tấn 
	đồng/lượt
	45.000

	16
	Xe chở hàng trọng tải từ 10 tấn đến dưới 15 tấn
	đồng/lượt
	75.000

	17
	Xe chở hàng trọng tải từ 15 tấn đến dưới 18 tấn và xe trở hàng bằng container 20 feets
	đồng/lượt
	100.000

	18
	Thuê cả chuyến phà loại 60 tấn
	đồng/chuyến
	200.000

	19
	Thuê cả chuyến phà loại 100 tấn
	đồng/chuyến
	300.000


